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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Trường: ........................................... 
PRO XMAX  CHO TEEN 2K Ð DUY NH%T T2 I VTED.VN  

Thi vˆ xem 0‡p ‡n chi ti. t t) i kho‡ h3c PRO_XMAX: https://goo.gl/sc2vsh 
• Số hoán vị vòng tròn của 	n  phần tử bằng 	!(" ! 1)!.   

Ví dụ: Xếp 10 người ngồi quanh một bàn tròn có 	(10−1)!=9!  cách 
• Bốn điểm không đồng phẳng sẽ tạo thành một tứ diện 
• Ba điểm phân biệt không thẳng hàng sẽ tạo thành một tam giác 
• Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số chia hết cho 3 
• Một số chia hết cho 15 khi tận cùng bằng 0 hoặc 5 và có tổng các chữ số chia hết cho 3 

 
C‰u 1. Cho hình tứ diện có được tô màu tại các đỉnh, trung điểm các cạnh, trọng tâm các mặt và trọng 
tâm tứ diện (tham khảo hình vẽ bên). Chọn ngẫu nhiên ra 4 trong số các điểm được tô màu. Xác suất để 
chọn được 4 điểm là 4 đỉnh của một tứ diện bằng 
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!
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C‰u 2. Một nhóm gồm 11 học sinh trong đó có 3 bạn An, Bình, Cường được xếp ngẫu nhiên vào một 
bàn tròn. Xác suất để ba bạn An, Bình, Cường không có bạn nào được xếp cạnh nhau bằng 

A. 
	
7
10.   B. 

	
7
15.   C. 

	
4
15.   D. 

	
11
15.   

C‰u 3.  Một con thỏ di chuyển từ địa điểm A đến địa điểm B bằng cách qua các điểm nút (trong lưới cho 
ở hình vẽ) thì chỉ di chuyển sang phải hoặc đi lên (mỗi cách di chuyển như vậy xem là 1 cách đi). Biết 
nếu thỏ di chuyển đến nút C thì bị cáo ăn thịt, tính xác suất để thỏ đến được vị trí B. 
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A. 

2
3
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1
2

.                   C. 
3
4

.                    D. 
5
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C‰u 4. Cho tập 
!!
" = " #$#%#&&&#$' " ({ }& Có bao nhiêu cách chọn ra 5 số từ tập !"  mà các số đó lập thành 

một cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương ? 
A.  126.  B.  161.  C.  166.  D.  31.  

C‰u 5. Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập 
!	
A= " #$#%#&&&#" ' '{ }& Xác suất để chọn được ba số mà các số đó lập 

thành một cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương bằng 
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C‰u 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm   A 2018;0;0( ), B 0;2018;0( ),C 0;0;2018( ).  
Có bao nhiêu điểm thuộc mặt phẳng   ( ABC)  mà toạ độ là các số nguyên không âm. 
A.   C2020

3 .  B.   C2020
2 .  C.   C2016

3 .  D.   C2016
2 .  

C‰u 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm   A 2018;0;0( ), B 0;2018;0( ),C 0;0;2018( ).  
Có bao nhiêu điểm thuộc mặt phẳng   ( ABC)  mà toạ độ là các số nguyên dương.  
A.   C2020

3 .  B.   C2020
2 .  C.   C2016

3 .  D.   C2017
2 .   

C‰u 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm   A 2018;0;0( ), B 0;2018;0( ),C 0;0;2018( ).  
Có bao nhiêu điểm trong của hình tứ diện  OABC  mà toạ độ là các số nguyên. 
A.   C2016

3 .  B.   C2018
3 .  C.   C2017

3 .   D.   C2019
3 .  

C‰u 9. Lớp 12A có 25 học sinh được chia thành hai nhóm 	A  và !"  sao cho mỗi nhóm đều có học sinh 
nam và nữ, nhóm 	A  gồm 9 học sinh nam. Chọn ra ngẫu nhiên mỗi nhóm một học sinh, xác suất để 
chọn ra được hai học sinh nam bằng 0,54. Xác suất để chọn ra được hai học sinh nữ bằng 
A. 	0,42.   B. !" #" $%  C. 	0,23.   D. 	0,46.   
C‰u 10. Nam và Hùng chơi đá bóng qua lưới, ai đá thành công nhiều hơn là người thắng cuộc. Nếu để 
bóng ở vị trí A thì xác suất đá thành công của Nam là 0,9 còn của Hùng là 0,7; nếu để bóng ở vị trí B 
thì xác suất đá thành công của Nam là 0,7 còn của Hùng là 0,8. Nam và Hùng mỗi người đều đá 1 quả 
ở vị trí A và 1 quả ở vị trí B. Xác suất để Nam thắng cuộc bằng 
A. 	0,2394.   B. 	0.1292.   C. !" #$%&' (  D. 	0,4268.   
C‰u 11. Cho đa giác đều 12 đỉnh, trong đó có 7 đỉnh tô màu đỏ 5 đỉnh tô màu xanh. Chọn ngẫu nhiên 
một tam giác có các đỉnh là 3 trong số 12 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để tam giác được chọn có 3 
đỉnh cùng màu. 
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Câu 12. Một nhóm 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp 12A, 4 học sinh lớp 12B và 3 học sinh lớp 12C. 
Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh, xác suất để 4 học sinh được chọn thuộc không quá 2 lớp bằng 

A. 
	
5
11.   B. 

	
6
11.   C. 

	
21
22.   D. 

	
15
22.   

C‰u 13. Gieo một đồng xu không cân đối có xác suất xuất hiện mặt sấp lớn hơn xác suất xuất hiện mặt 

ngửa. Gieo đồng xu sáu lần xác suất để hai mặt xuất sấp và ngửa xuất hiện đều như nhau bằng 
	
4
25.  Xác 

suất xuất hiện mặt sấp bằng 

A. 
!

" + "
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%  B. 
	
6+ 6
10 .   C. 

	
4
5 .   D. 

!
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C‰u 14. Cho đa giác đều 	!(" )  gồm 16 đỉnh, có bao nhiêu tứ giác có các đỉnh là đỉnh của !!"" # nhưng 
không có cạnh nào là cạnh của 		(H).   
A. !" " #$  B. 	2640.   C. 	660.   D. 	1320.   
C‰u 15. Cho đa giác đều 		(H)  gồm 24 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên ra 4 đỉnh, xác suất để để chọn được 4 
đỉnh là 4 đỉnh của một tứ giác nhưng kh™ng có cạnh nào là cạnh của 		(H)  bằng 

A. 
	
323
3542.  B. 

	
969
1771.   C. 

	
969
3542.  D. 

	
323
1771.   

C‰u 16. Quanh một hồ nước hình tròn có trồng 10 cây xanh, người ta chặt đi ngẫu nhiên 4 cây. Xác 
suất để trong 4 cây bị chặt kh™ng có hai cây cạnh nhau bằng 

A. 
	
5
21.   B. 

!

" #
$"

%  C. 
	
37
42.   D. 

	
5
42.   

C‰u 17. Một đa giác đều 20 đỉnh, chọn ngẫu nhiên ra 3 đỉnh. Xác suất để ba đỉnh chọn ra tạo thành 
một tam giác kh™ng có cạnh nào là cạnh của đa giác đều đã cho bằng 

A. 
	
40
57.   B. 

	
56
57.   C. 

!

" #
$#

%  D. 
!

"
#$

%  

C‰u 18. Một đa giác đều 24 đỉnh, chọn ngẫu nhiên ra 6 đỉnh. Xác suất để 6 đỉnh được chọn tạo thành 
một lục giác kh™ng có cạnh nào là cạnh của đa giác đều bằng 

A. 
!

" " #
#" $%

&  B. 
	
3039
4807.   C. 

	
1768
4807.   D. 

!

" #$"
%&' (

)  

C‰u 19. Từ 2016 số nguyên dương đầu tiên lấy ra ngẫu nhiên 3 số nguyên dương và xếp thành dãy số 
có dạng a, b, c. Xác suất để a, b, c theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng bằng  

A. 
!

"
#$%$

&  B. 
!

"
#$%$

&  C. 
!

"
#$" $

%  D. 
!

"
#$%&

'   

C‰u 20. Từ 2018 số nguyên dương đầu tiên, chọn ngẫu nhiên ra 6 số và xếp thành dãy số có dạng 

!!
"

"
#"

$
#"

%
#"

&
#"

'
#"

(
) Xác suất để !!" "

#"
$
#"

%
 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng bằng 

A. 
!

"
#$%#

&  B. 
!

" #
$%" &

'   C. 
!

" #
$#%&

'   D. 
	
1

8068.   
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C‰u 21. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh từ 32 đỉnh của một đa giác đều. Xác suất để 4 đỉnh chọn ra là 4 đỉnh 
của một hình chữ nhật bằng 

A. 
!

"
#$"

%  B. 
!

"
#$%

&  C. 
	
1
261.   D. 

	
3
899.   

C‰u 22. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh từ của một đa giác đều 20 đỉnh. Xác suất để 4 đỉnh chọn ra là 4 đỉnh 
của một hình chữ nhật nhưng kh™ng là hình vuông bằng 

A. 
!

"
#$#

%  B. 
	
3
323.   C. 

	
5
969.   D. 

	
41
4845.   

C‰u 23. Xung quanh bờ hồ hình tròn có 17 cây cau cảnh. Người ta dự định chặt bớt 4 cây sao cho 
không có 2 cây nào kề nhau bị chặt. Hỏi có bao nhiêu cách thực hiện khác nhau ? 
A. !" #$%  B. !" #$%  C. 	220.   D. !" #$%  
C‰u 24. Gọi X là tập tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau lập từ tập các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc X, xác suất để số được chọn chia hết cho 6 bằng 

A. 
	
61
735.   B. 

!

" #
#$%

&  C. 
!

" #
$%&

'   D. 
!

"
" #

$  

C‰u 25. Một nhóm 9 học sinh gồm 5 nam và 4 nữ trong đó có 2 bạn nữ là A và B được xếp ngẫu nhiên 
thành một hàng dọc. Xác suất để A và B đứng cạnh nhau và các bạn nữ còn lại không đứng cạnh nhau 
và cũng không đứng cạnh A và B bằng 

A. 
!

"
#$

%  B. 
!

"
#$%

&  C. 
!

"
#$%

&  D. 
!

"
" #$

%  

C‰u 26. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số và 
chia hết cho 15 ? 
A. !" #$%  B. !" #$%  C. !" #$%  D. !" #$%  
C‰u 27. Một ngân hàng đề thi gồm bốn loại câu hỏi, trong đó có 6 câu hỏi nhận biết, 6 câu hỏi thông 
hiểu, 5 câu hỏi vận dụng và 3 câu hỏi vận dụng cao. Lấy ngẫu nhiên ra 4 câu hỏi, tính xác suất để có ít 
nhất 2 câu hỏi cùng một loại.  

A. 
!

" #
" $"

%  B. 
!

" #$
#%#&

'   C. 
!

" #$
%" %

&  D. 
!

" #$%
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C‰u 28. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và có 
tổng ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng ba chữ số cuối một đơn vị ? 
A. !" #$%  B. 	144.   C. 	72.   D. 	216.   
C‰u 29. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 2018 chữ số và tổng các chữ số bằng 3 ? 
A. !" #" $#%&'   B. 	2037171.   C. !" #$%&%' (  D. !" #" $#%&'   
C‰u 30. Số các số tự nhiên nhỏ hơn !" #$#" % và có tổng các chữ số bằng 3 là 
A. !!

"
" #$%
$ + #

" #$%
" +"

" #$%
& '   B. !!

" +#"
#$" %
" +"

#$" %
# &  C. !!

"
" #$%
$ + #

" #$%
" +"

" #$%
& '   D. !!

" +#"
#$" %
" +"

#$" %
# &  

------------------------ Hæ!T ------------------------ 
CçC KHOç H 4 C MïN TOçN DËNH CHO 2K Ð 2K1 Ð 2K2 Ð 2K3  T2 I VTED  
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PRO X LUY 5N THI THPT QU ( C GIA 2019 CHO 
TEEN 2K1 

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-x-
luyen-thi -thpt -quoc-gia-mon-toan-2019-

kh633150433.html 

 
 

 
 

PRO XMAX Ð V! N D" NG CAO 2018 MïN 
TOçN CHO TEEN 2K  

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-
chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-

toan-kh266161831.html 

 
PRO X LUY5N THI THPT  QU( C GIA MïN 

TOçN 2018 CHO TEEN 2K 
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi -thpt -

quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html 
 

 
 
 

PRO XPLUS Ð LUY 5N &'  THI TH 6  THPT 
QU( C GIA 2018 MïN TOçN  

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xplus-luyen-
de-thi -thu-thpt -quoc-gia-2018-mon-toan-

kh644451654.html 
 

 
 
 

PRO XMIN ÐB7  &'  THI THPT QU ( C GIA 2018 
MïN TOçN TR8 9 NG THPT CHUYæN VË CçC 

S:  &ËO T2 O 
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thi -

thu-thpt -quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truong-
chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-

kh084706206.html 
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PRO Y N' N T; NG TOçN 11 V< NG CH=C CHO 
TEEN 2K1 

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-bam-sat-
toan-dien-chuong-trinh -toan-11-plus-11-

kh968641713.html 
 

PRO O CH8>NG TRíNH H 4 C SINH GI? I 
TOçN 11 CHO TEEN 2K1  

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/olympic-toan-11-
kh071103157.html 

 
 

PRO Z N' N T; NG TOçN 10 V< NG CH=C CHO 
TEEN 2K2 

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nen-
tang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2-

kh546669683.html 
 

&çP çN  
Thi vˆ xem 0‡p ‡n chi ti. t t) i kho‡ PRO XMAX CHO TEEN 2K: https://goo.gl/sc2vsh 
1A 2B 3B 4B 5A 6B 7D 8C 9B 10C 
11A 12A 13A 14C 15B 16D 17A 18A 19B 20A 
21D 22A 23A 24A 25A 26B 27C 28A 29B 30C 


